TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
VĂN HỌC VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO TRẺ LÀM QUEN
 TÁC PHẨM VĂN HỌC

1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: Phan Thị Quỳnh Trang
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục
Điện thoại: 0963160447                                       email: phanquynhtrang0711@gmail.com
[bookmark: _Hlk120377123]Các hướng nghiên cứu chính: Văn học; Khoa học về giáo dục mầm non
[bookmark: _Hlk120377151]Giảng viên 2: Trần Thị Thúy Nga
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục
Điện thoại: 0912319580                                     email: trannga.mn@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học về giáo dục mầm non
Giảng viên 3: Phan Xuân Phồn
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục
         Điện thoại:  0984545499                     Email: phonpx@vinhuni.edu.vn
         Các hướng nghiên cứu chính: Văn học 
1.2. Thông tin về học phần:
	- Tên học phần (tiếng Việt): Văn học và tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen TPVH
		   (tiếng Anh): Children’s literature and activities for children to acquire literature

	- Mã số học phần:

	- Thuộc CTĐT ngành: Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
        Kiến thức cơ bảnx

        Kiến thức cơ sở ngànhx

        Kiến thức nhanhx

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Học phần dạy học theo hình thức đồ án
    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:      x Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Số tín chỉ: 5
+ Số tiết lý thuyết: 45
     + Số tiết thực hiện đồ án: 30
     + Số tiết tự học: 150

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: Tâm lý học trẻ em, GDH mầm non
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 45 tiết
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.

	- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Giáo dục mầm non
Điện thoại:                                              Email:


2. Mô tả học phần
[bookmark: _Hlk120377837]Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non trình độ đại học. 
Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về những vấn đề chung của văn học trẻ em; một số thể loại cơ bản của văn học dân gian có liên quan tới nhận thức của trẻ em; sự phát triển của văn học viết trẻ em Việt Nam; một số vấn đề về văn học trẻ em nước ngoài; trang bị kỹ năng và giúp sinh viên có các năng lực: hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học. Ngoài ra, học phần này còn giúp sinh viên có ý thức tự trau dồi, rèn luyện những phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.
3. Mục tiêu học phần
[bookmark: _Hlk120377862]    Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên:
· Những kiến thức cơ bản về văn học trẻ em nói chung và một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của văn học trẻ em Việt Nam và nước ngoài, từ văn học dân gian đến văn học viết hiện đại. 
· Những vấn đề lý luận chung của việc tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học; nội dung, hệ thống các phương pháp, hình thức trong vận dụng tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học. 
· Khả năng phát hiện, phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học.
· Kĩ năng làm việc nhóm, thuyết trình hiệu quả; giao tiếp và ứng xử phù hợp với môi trường nhà trường và ngoài xã hội.
· Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện, đánh giá các hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học.
· Ý thức rèn luyện, phấn đấu, phát triển nghề nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
(Thống nhất ký hiệu các CĐR học phần là: CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1,…)
4.1. Sự tương thích chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR HP

	PHẦN 1

	PHẦN 2

	PHẦN 3

	PHẦN 4

	
	CĐR 1.2
	CĐR 1.3
	CĐR  2.2
	CĐR
3.1
	CĐR 3.2
	CĐR 4.1
	CĐR 4.2

	
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.2
	1.3.3
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	2.2.4
	3.1.1
	3.2.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	CĐR 1.1. Hiểu được những vấn đề cơ bản về văn học trẻ em
	x
	X
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	CĐR 1.2. Phân tích được những vấn đề lý luận về việc tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	x
	X
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	
	
	x
	X
	x
	x

	CĐR 1.3. Vận dụng sáng tạo những vấn đề lý luận vào hướng dẫn tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	x
	X
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	
	x
	x
	X
	
	

	CĐR 2.1. Có tinh thần trách nhiệm và thái độ học tập nghiêm túc
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	X
	x
	x

	CĐR 2.2. Có khả năng áp dụng được ICT vào trong qúa trình học tập
	x
	X
	x
	
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	x
	X
	x
	x

	CĐR 3.1. Sử dụng ngôn ngữ lưu loát để diễn đạt các vấn đề trong học tập và thực tiễn tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	x
	
	x
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	X
	x
	x

	CĐR 3.2. Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả về hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	x
	X
	x
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	X
	x
	x

	CĐR 4.1. Hình thành ý tưởng về hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	x
	
	x
	
	
	

	CĐR 4.2. Thiết kế và tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	X
	x
	x

	CĐR 4.3. Đánh giá và cải tiến được một số vấn đề về tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học trong quá trình học tập tại trường đại học
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	x
	X
	x
	x






\
4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần

	CĐR học phần
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CĐR 1.1. Hiểu được những vấn đề cơ bản về văn học trẻ em
	2
	Hiểu được một số vấn đề về đặc trưng văn học trẻ em; đặc điểm nội dung, nghệ thuật của các thể loại văn học dân gian dành cho trẻ em; lịch sử phát triển của văn học viết trẻ em Việt Nam; các tác giả, tác phẩm văn học trẻ em Việt Nam và nước ngoài tiêu biểu
	Bài tập, làm việc nhóm, tự nghiên cứu
	

	CĐR 1.2. Phân tích được những vấn đề lý luận về việc tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	3
	Phân tích được một số vấn đề về bản chất, vai trò, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	Tự học, bài tập, làm việc nhóm
	Bài tập, báo cáo, 

	CĐR 1.3. Vận dụng sáng tạo những vấn đề lý luận vào hướng dẫn tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	4
	Vận dụng sáng tạo vào tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học, gồm: Đọc thơ cho trẻ nghe; Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm; Kể chuyện cho trẻ nghe; Dạy trẻ kể lại chuyện; Tổ chức trò chơi đóng kịch theo tác phẩm văn học
	Tự học, bài tập nhóm, 
	Thảo luận, báo cáo, 

	CĐR 2.1. Có tinh thần trách nhiệm và thái độ học tập nghiêm túc
	2
	Thể hiện tinh thần cầu thị, thái độ học tập nghiêm túc. Trách nhiệm đối với bản thân và đối với các thành viên trong nhóm khi tham gia.
	Theo dõi qua hệ thống LMS và nhóm cộng tác
	Các nhóm tự đánh giá, SV chấm điểm chéo.
Sử dụng LMS

	CĐR 2.2. Có khả năng áp dụng được ICT vào trong qúa trình học tập 
	3
	Vận dụng được ICT vào việc tìm hiểu các nội dung học tập và trả bài trên hệ thống LMS; thiết kế các sản phẩm theo yêu cầu của học phần.
	Bài tập sử dụng ICT
	Đánh giá sản phẩm thiết kế dùng ICT

	CĐR 3.1. Sử dụng ngôn ngữ lưu loát để diễn đạt các vấn đề trong học tập và thực tiễn tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	3
	Sử dụng ngôn ngữ nói để diễn đạt trôi chảy, rõ ý các vấn đề trong quá trình thảo luận, báo cáo sản phẩm bài tập của nhóm.
	Thảo luận nhóm, thuyết trình sản phẩm
	Thuyết trình sản phẩm, báo cáo đồ án

	CĐR 3.2. Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả về hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	3
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả về hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	Thảo luận nhóm, bài tập nhóm, thực hành…
	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm, đồ án

	CĐR 4.1. Hình thành ý tưởng về hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	4
	Xây dựng được hệ thống các đề tài của các nội dung cho trẻ làm quen tác phẩm văn học. 
Bố trí các đề tài phù hợp chủ điểm
Có ý tưởng cho việc thiết kế đề tài
	Bài tập, thảo luận, thực hành, hồ sơ học tập
	Báo cáo đồ án theo các gói sản phẩm.
(5 gói sản phẩm)


	CĐR 4.2. Thiết kế và tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	4
	Soạn giáo án các đề tài phù hợp với độ tuổi. Có sự sáng tạo trong bài soạn.
Tổ chức hoạt động linh hạt, mềm dẻo. Đảm bảo các yêu cầu về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức.
	Bài tập, thảo luận, thực hành, hồ sơ học tập
	Báo cáo đồ án theo các gói sản phẩm.
(5 gói sản phẩm)


	CĐR 4.3. Đánh giá và cải tiến được một số vấn đề về tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học trong quá trình học tập tại trường đại học
	4
	Nhận xét được các ưu điểm và hạn chế của tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học.
Đưa ra được ý kiến cải tiến các hạn chế.
	Bài tập, thảo luận, thực hành, hồ sơ học tập
	Báo cáo đồ án theo các gói sản phẩm.
(5 gói sản phẩm)



Ghi chú: 
- Khi đối sánh với CĐR CTĐT, cần ghi rõ trình độ năng lực (TĐNL) phân nhiệm cho học phần bằng số tương ứng trong ngoặc đơn.
- TĐNL được ký hiệu bằng chữ số chẵn tương ứng: 1, 2, 3, 4, 5 (Phụ lục 1)
- Ví dụ về phương pháp dạy học:  Thuyết trình, bài tập, thảo luận, làm việc nhóm, nghiên cứu tình huống, thực hành, đồ án/dự án, tự học/tự nghiên cứu…
- Ví dụ về phương pháp đánh giá: Trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, thực hành, biểu diễn, bài tập lớn, phỏng vấn, quan sát, hồ sơ học tập, chấm đồ án/dự án…
5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập

	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá và lưu hồ sơ
	Công cụ đánh giá [footnoteRef:1]  [1:  Công cụ đánh giá cần phải thiết kế để đánh giá được chuẩn đầu ra của học phần đồ án /dự án. ] 

	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
(%)

	A1. Đánh giá thường xuyên (tối thiểu 02 lần đánh giá)
	
	
	30%

	A1.1
	Đánh giá tiến độ đồ án lần 1: CDIO về Tổ chức hoạt động Đọc thơ cho trẻ nghe
	- Rubric 1
- Bảng kiểm/
- Nhật ký…
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;    4.3
	

	A1.2
	Đánh giá tiến độ đồ án lần 2: Tổ chức hoạt động Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm
	- Rubric 2
- Bảng kiểm/
- Nhật ký
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;    4.3
	

	A1.3
	Đánh giá tiến độ đồ án lần 3: Tổ chức hoạt động Kể chuyện cho trẻ nghe
	Rubric 3
- Bảng kiểm/
- Nhật ký…
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;    4.3
	

	A1.4
	Đánh giá tiến độ đồ án lần 4: Tổ chức hoạt động Dạy trẻ kể lại chuyện
	Rubric 4
- Bảng kiểm/
- Nhật ký…
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;    4.3
	

	A1.5
	Đánh giá tiến độ đồ án lần 5: Tổ chức trò chơi đóng kịch theo tác phẩm văn học
	Rubric 5
- Bảng kiểm/
- Nhật ký…
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;    4.3
	

	A1= (A1.1+A1.2+A1.3+A1.4+A1.5): 5

	A2. Đánh giá giữa kỳ [footnoteRef:2]: (Seminar kết quả giữa kỳ, tối thiểu 01 lần) [2:  Có ít nhất hai giảng viên tham gia đánh giá./.] 

	
	
	20%

	A2.1
	Seminar lần 1: Văn học trẻ em
	Rubric 6
	
	

	A2.2
	Seminar lần 2: Những vấn đề về hoạt động tổ chức cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học.
	Rubric 7
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2
	

	A2= (A2.1+A2.2):2

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	
	
	50%

	A.3.1
	Đánh giá chung của hội đồng đánh giá đồ án/dự án: 
SP1: Hoạt động nhóm
SP2: Lập kế hoạch năm học cho trẻ làm quen tác phẩm văn học cho 1 độ tuổi mẫu giáo.
SP3: Thiết kế các bài dạy
SP4: Video dạy trên trẻ (5 video)
	Rubric 8
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;    4.3
	

	Công thức tính điểm tổng kết= A1*0,3+A2*0,2+A3*0,5


5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Bộ tiêu chí đánh giá học tập thường xuyên
Rubric 1: 
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Phân công nhiệm vụ
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Hệ thống các nội dung và đề tài về Đọc thơ cho trẻ nghe
	Đưa ra được các nội dung cơ bản cho các độ tuổi. Xây dựng được hệ thống đề tài cụ thể cho các độ tuổi.
	2

	3
	Cấu trúc bài dạy về các nội dung và các đề tài.
	Xác định cấu trúc bài dạy gồm: Mục đích- yêu cầu; chuẩn bị; hướng dẫn
	2

	4
	Soạn các giáo án đại diện cho các độ tuổi
	Soạn đại diện 3-4 giáo án cho các độ tuổi: nhà trẻ, MGB, MGN, MGL.
	2

	5
	Tập dạy
	Tiến hành 3- 4 tiết dạy cho các độ tuổi
	3

	
	
	Tổng
	10



Rubric 2:
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Phân công nhiệm vụ
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Hệ thống các nội dung và đề tài về Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm
	Đưa ra được các nội dung cơ bản cho các độ tuổi. Xây dựng được hệ thống đề tài cụ thể cho các độ tuổi.
	2

	3
	Cấu trúc bài dạy về các nội dung và các đề tài.
	Xác định cấu trúc bài dạy gồm: Mục đích- yêu cầu; chuẩn bị; hướng dẫn
	2

	4
	Soạn các giáo án đại diện cho các độ tuổi
	Soạn đại diện 3-4 giáo án cho các độ tuổi: nhà trẻ, MGB, MGN, MGL.
	2

	5
	Tập dạy
	Tiến hành 3- 4 tiết dạy cho các độ tuổi
	3

	
	
	Tổng
	10



Rubric 3:
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Phân công nhiệm vụ
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Hệ thống các nội dung và đề tài về Kể chuyện cho trẻ nghe
	Đưa ra được các nội dung cơ bản cho các độ tuổi. Xây dựng được hệ thống đề tài cụ thể cho các độ tuổi.
	2

	3
	Cấu trúc bài dạy về các nội dung và các đề tài.
	Xác định cấu trúc bài dạy gồm: Mục đích- yêu cầu; chuẩn bị; hướng dẫn
	2

	4
	Soạn các giáo án đại diện cho các độ tuổi
	Soạn đại diện 3-4 giáo án cho các độ tuổi: nhà trẻ, MGB, MGN, MGL.
	2

	5
	Tập dạy
	Tiến hành 3- 4 tiết dạy cho các độ tuổi
	3

	
	
	Tổng
	10



Rubric 4:
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Phân công nhiệm vụ
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Hệ thống các nội dung và đề tài về Dạy trẻ kể lại chuyện
	Đưa ra được các nội dung cơ bản cho các độ tuổi. Xây dựng được hệ thống đề tài cụ thể cho các độ tuổi.
	2

	3
	Cấu trúc bài dạy về các nội dung và các đề tài.
	Xác định cấu trúc bài dạy gồm: Mục đích- yêu cầu; chuẩn bị; hướng dẫn
	2

	4
	Soạn các giáo án đại diện cho các độ tuổi
	Soạn đại diện 3-4 giáo án cho các độ tuổi: nhà trẻ, MGB, MGN, MGL.
	2

	5
	Tập dạy
	Tiến hành 3- 4 tiết dạy cho các độ tuổi
	3

	
	
	Tổng
	10


Rubric 5:
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Phân công nhiệm vụ
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Hệ thống các nội dung và đề tài về Tổ chức cho trẻ đóng kịch theo tác phẩm văn học
	Đưa ra được các nội dung cơ bản cho các độ tuổi. Xây dựng được hệ thống đề tài cụ thể cho các độ tuổi.
	2,5

	3
	Cấu trúc bài dạy về các nội dung và các đề tài.
	Xác định cấu trúc bài dạy gồm: Mục đích- yêu cầu; chuẩn bị; hướng dẫn
	4,5

	4
	Soạn các giáo án đại diện cho các độ tuổi
	Soạn đại diện 3-4 giáo án cho các độ tuổi: nhà trẻ, MGB, MGN, MGL.
	2

	
	
	Tổng
	10



5.2.2. Bộ tiêu chí đánh giá giữa kỳ
Rubric 6:
	STT
	Tiêu chí
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Hoạt động nhóm
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Đề mục 
	Xác định được các đề mục về văn học trẻ em gồm: Khái niệm, đặc trưng, ý nghĩa, nhiệm vụ văn học trẻ em; đặc điểm nội dung, nghệ thuật của các thể loại văn học dân gian dành cho trẻ em; lịch sử phát triển của văn học viết trẻ em Việt Nam; các tác giả, tác phẩm văn học trẻ em Việt Nam và nước ngoài tiêu biểu
	2,5

	3
	Phân tích nội dung
	Phân tích những vấn đề cơ bản, trọng tâm của các đề mục đã nêu
	4,5

	4
	Báo cáo nội dung
	Phong cách báo cáo, năng lực thuyết trình sản phẩm.
	2

	
	
	Tổng
	10



Rubric 7:
	STT
	Tiêu chí
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Hoạt động nhóm
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Đề mục 
	Xác định được các đề mục về tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học gồm: bản chất, vai trò, nhiệm vụ, đặc điểm, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức.
	2,5

	3
	Phân tích nội dung
	Phân tích những vấn đề cơ bản, trọng tâm của các đề mục đã nêu
	4,5

	4
	Báo cáo nội dung
	Phong cách báo cáo, năng lực thuyết trình sản phẩm.
	2

	
	
	Tổng
	10



5.2.3. Bộ tiêu chí đánh giá cuối kỳ
Rubric 8:
	STT
	Tiêu chí
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Hoạt động nhóm
	Gồm các thành viên, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Lập kế hoạch năm học cho 1 độ tuổi mẫu giáo
	- Xác định được các chủ đề (chủ đề lớn, chủ đề nhánh) cho 1 năm học (35 tuần) cho độ tuổi.
- Phân bổ các đề tài hợp lý cho các chủ đề (cho các tuần).
	2

	3
	Thiết kế giáo án
	Soạn các giáo án đã được xác định cho độ tuổi.
	3

	4
	Video dạy trên trẻ
	5 video đại diện cho 5 nội dung cho trẻ làm quen tác phẩm văn học cho độ tuổi đó
	3

	5
	Báo cáo sản phẩm
	Phong cách báo cáo, năng lực thuyết trình sản phẩm.
	1

	
	
	Tổng
	10



6. Tài liệu học tập
[bookmark: _Hlk120378175]6.1. Giáo trình:
[1] Chu Thị Hà Thanh, Văn học thiếu nhi, NXB Đại học Vinh, 2018.
[2] Hà Nguyễn Kim Giang, Phương pháp tổ chức hoạt động làm quen với tác phẩm văn học, NXBGDVN, 2018.
Không quá 02 tài liệu bắt buộc. Tài liệu bắt buộc phải có tính cập nhật (ít nhất có 01 cuốn xuất bản sau 2012) và có sẵn trên thị trường Việt Nam.
6.2. Tài liệu tham khảo:
[3] Lã Thị Bắc Lý, Giáo trình Văn học trẻ em, NXB Đại học sư phạm, H, 2003.
[4] Phan Xuân Phồn, Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học, Trường Đại học Vinh, 2008.
[5] Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phạm Thị Việt, Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học, NXB ĐHQG Hà Nội, 2006.


7. Kế hoạch dạy học
 
	Tuần
	Nội dung công việc
	Địa điểm/không gian thực hiện
	Hoạt động của sinh viên
	Kết quả cần đạt được
	Bài đánh giá
	CĐR học phần

	1
	Chương 1: Khái quát văn học trẻ em
1.1. Một số vấn đề chung
1.2. Một số đặc điểm của văn học trẻ em
1.3. Vai trò, tác dụng của VHTN
	Lớp học
	- Học trên lớp 
- Tự học trên Elearning 
- Báo cáo Semina
	
	Rubrics 6
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 

	2
	Chương 2: Văn học dân gian trẻ em
2.1. Thần thoại 
2.1.1. Định nghĩa
2.1.2. Nội dung
2.2 Truyền thuyết
2.2.1. Định nghĩa
2.2.2. Nội dung
2.3. Truyện cổ tích
2.3.1. Định nghĩa
2.3.2. Nội dung
	Lớp học
	- Học trên lớp 
-Tự học trên Elearning 
- Báo cáo Semina
	
	Rubrics 6
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 

	3
	2.4. Truyện ngụ ngôn
2.4.1. Định nghĩa
2.4.2. Nội dung
2.5. Đồng dao
2.5.1. Định nghĩa
2.5.2. Nội dung
2.6. Ca dao
2.6.1. Định nghĩa
2.6.2. Nội dung
	Lớp học
	- Học trên lớp 
- Tự học trên Elearning 
- Báo cáo Semina
	
	Rubrics 6
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 

	4
	2.7. Câu đố 
2.7.1. Định nghĩa
2.7.2. Nội dung
Chương 3: Văn học viết trẻ em Việt Nam 
3.1. Khái quát về văn học viết trẻ em
3.1.1. Các chặng đường phát triển của văn học viết trẻ em
3.1.2. Các đặc điểm của văn học viết trẻ em
3.1.4 Các tác giả, tác phẩm tiêu biểu qua các thời kì

	Lớp học
	- Học trên lớp 
- Tự học trên Elearning 
- Báo cáo Semina
	
	Rubrics 6
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 

	5
	Chương 4: Văn học trẻ em nước ngoài
4.1. Khái quát văn học thiếu nhi nước ngài
4.1.1. Giới thiệu
4.1. 2. Đặc điểm về nội dung
4.1.3. Một số đặc điểm về nghệ thuật 

	Lớp học
	- Học trên lớp 
- Tự học trên Elearning 
- Báo cáo Semina
	
	Rubrics 6
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 

	6
	Chương 5: Những vấn đề lí luận chung về việc cho trẻ làm quen tác phẩm văn học 
5.1. Khái niệm về làm quen với TPVH
5.2. Ý nghĩa, nhiệm vụ của tổ chức hoạt động làm quen với TPVH
5.3 Nội dung, kết cấu của tổ chức hoạt dộng quen với TPVH
ở trường mầm non
	Lớp học
	- Học trên lớp 
-Tự học trên Elearning 
- Báo cáo Semina
	
	Rubrics 7
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 

	7
	Chương 6: Đặc điểm tiếp nhận và nguyên tắc cho trẻ làm quen tác phẩm văn học

6.1. Đặc điểm tiếp nhận tác phẩm văn học của trẻ mầm non
6.1.1. Đặc điểm tiếp nhận văn học nghệ thuật
6.1.2. Đặc điểm tiếp nhận tác phẩm văn học của trẻ mầm non
6.1.2.1. Tiếp nhận gián tiếp
6.1.2.2. Tiếp nhận mang tính tập thể
6.1.2.3. Tiếp nhận phụ thuộc vào sự lớn khôn, kinh nghiệm sống của trẻ
6.1.2.4. Tiếp nhận chịu sự tác động của các yếu tố tâm lý
6.2. Các nguyên tắc cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học
6.2.1. Các nguyên tắc lựa chọn tác phẩm văn học cho trẻ em
6.2.2. Các nguyên tắc cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học
6.2.2.1. Phát huy tính tích cực sáng tạo của chủ thể trẻ em
6.2.2.2. Đảm bảo tính vừa sức
6.2.2.3. Đảm bảo tính sư phạm, hệ thống trong kế hoạch tổ chức hoạt động
6.2.2.4. Đảm bảo sự sự gợi cảm thẩm mỹ, hứng thú
6.2.2.5. Đảm bảo giá trị nội dung, nghệ thuật, hình thức của tác phẩm văn học
6.2.2.6. Tích hợp nội dung trong tổ chức hoạt động 
6.2.2.7. Kết hợp các nguyên tắc, phương pháp, biện pháp, hình thức giảng dạy
	Lớp học
	- Học trên lớp 
-Tự học trên Elearning 
- Báo cáo Semina
	
	Rubrics 7
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 

	8
	Chương 7: Phương pháp cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
7.1. Đọc và kể tác phẩm có nghệ thuật
7.1.2. Đọc diễn cảm
7.1.3. Kể diễn cảm
7.2. Đàm thoại - trích dẫn về tác phẩm văn học
7.2.1 Đàm thoại
7.2.2.  Trích dẫn trong tác phẩm văn học
7.3. Sử dụng các phương tiện trực quan	
7.3.1. Tranh ảnh
7.3.2. Mô hình, rối, sa bàn
7.3.3. Vật thật, sân khấu
7.3.4. Băng, đĩa, video, phim hoạt hình
7.2.4. Phương pháp tổ chức cho trẻ hoạt động văn học nghệ thuật - trò chơi đóng kịch
	Lớp học 
	- Học trên lớp 
-Tự học trên Elearning 
- Báo cáo Semina
	
	Rubrics 7
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2;

	9
	Chương 8: Hình thức tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học

8.1. Hoạt động học cho trẻ làm quen TPVH
8.1.1. Yêu cầu, chuẩn bị hoạt động học 
8.1.2. Nội dung và cấu trúc hoạt động học
8.1.3. Phân loại hoạt động học cho trẻ làm quen TPVH
8.1.3.1. Truyện
+ Hoạt động đọc (kể) chuyện cho trẻ nghe 
+ Hoạt động dạy trẻ kể lại chuyện
8.1.3.2.  Thơ
+ Hoạt động đọc thơ cho trẻ nghe 
+ Hoạt động dạy trẻ đọc thuộc thơ diễn cảm 
8.1.3.3. Trò chơi đóng kịch dựa theo tác phẩm văn học
8.2. Tổ chức cho trẻ làm quen với TPVH ngoài hoạt động học
8.2.1. Trong hoạt động đón trả trẻ
8.2.2.  Trong hoạt động góc
8.2.3. Trong hoạt động ngoài trời
8.2.3. Trong hoạt động chiều
8.2.4. Trong hoạt động vệ sinh, ăn ngủ…
8.2.5.  Trong hoạt động mọi lúc mọi nơi
	Lớp học 
	- Học trên lớp 
-Tự học trên Elearning 
- Báo cáo Semina
	
	Rubrics 7
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2;

	10
	Tổ chức hoạt động Đọc thơ cho trẻ nghe 
SV thực hành tập giảng
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 1
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	11
	Tổ chức hoạt động Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm
SV thực hành tập giảng
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 2
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	12
	Tổ chức hoạt động Kể chuyện cho trẻ nghe
SV thực hành tập giảng
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 3
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	13
	Tổ chức hoạt động Dạy trẻ Kể lại chuyện
SV thực hành tập giảng
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 4
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	14
	Tổ chức hoạt động Dạy trẻ Kể lại chuyện
SV thực hành tập giảng
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 4
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	15
	Tổ chức trò chơi đóng kịch theo tác phẩm văn học
SV thực hành tập giảng
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 5
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  




8. Nhiệm vụ của người học:
- Nghiên cứu tài liệu, xem các slide/video bài giảng.
- Chủ động tìm các nguồn tài liệu khác liên quan đến nội dung học phần.
- Thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến học phần với bạn học hoặc các nguồn lực hỗ trợ khác.
- Hoàn thành các bài tập được giao trên LMS.
- Chủ động, tích cực trong giờ học.
- Phát hiện, đưa ra câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến nội dung học tập.

9. Ngày phê duyệt: 
10. Cấp phê duyệt: 
	
	Trưởng bộ môn
	Giảng viên

	
	
	


                                                                                                    Phan Thị Quỳnh Trang
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